
Tỉnh/

Thành Phố

1 NDC002001 CN Tiết Kiệm Bưu Điện 493 Lạc Long Quân P.Xuân La Q.Tây Hồ, HN Hà Nội

2 NDC100001 CN Hà Nội 135-137 Xã Đàn, tổ 45C, P.Phương Liên, Q.Đống Đa, HN Hà Nội

3 NDC101002 PGD Mỹ Đình BT28-BT5 - KDT Mỹ Đình 2, HN Hà Nội

4 NDC105003 PGD Hà Đông 10 Trần Phú P.Mỗ Lao Q.Hà Đông, HN Hà Nội

5 NDC110001 CN Thăng Long 214B Trần Quang Khải, HN Hà Nội

6 NDC110001 CN Thăng Long 75 Đinh Tiên Hoàng Q.Hoàn Kiếm, HN Hà Nội

7 NDC111001 PGD Cầu Giấy Số1 0 Tôn Thất Thuyết, Q Cầu Giấy, HN Hà Nội

8 NDC111002 PGD Cầu Giấy Tòa nhà TTC, Số 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Hà Nội

9 NDC114001 PGD Thủ Đô 109 Trần Hưng Đạo, Q Hoàn Kiếm, HN Hà Nội

10 NDC115001 PGD Long Biên Khu trung đoàn 918, P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, HN Hà Nội

11 NDC104001 PGD Long Biên Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội Hà Nội

12 NDC120001 CN Đông Đô 297 Kim Mã, P.Giảng Võ, Q.Ba Dình, HN Hà Nội

13 NDC011001 PGD Thường Tín 54-56 Phố Ga, Thường Tín, HN Hà Nội

14 NDC124001 PGD Trung Yên 15 To 14A KĐT Trung Yên, HN Hà Nội

15 NDC130002 CN Bắc Ninh 22 Lý Thái Tổ,  P.Đai Phúc Tp.Bắc Ninh Bắc Ninh

16 NDC230001 CN Lạng Sơn 01 Tam Thanh, P.Tam Thanh, Tp.Lang Sơn Lạng Sơn

17 NDC300001 CN Bắc Giang 151 Hùng Vương, Tp.Bắc Giang Bắc Giang

18 NDC310001 CN Quảng Ninh 36A, tổ 10 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh

19 NDC310002 CN Quảng Ninh Bưu cục Uông Bí, Tổ 28, Khu 8 Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh Quảng Ninh

20 NDC320001 CN Ninh Bình Số 1 Trần Hưng Đạo, TP Ninh Bình Ninh Bình

21 NDC340001 CN Nam Định 223 Trần Hưng Đạo, P Bà Triệu, Tp.Nam Định Nam Định

22 NDC360001 CN Hải Phòng 43 Quang Trung, P.Quang Trung Q.Hồng Bàng, HP Hải Phòng

23 NDC69A001 CN Hải Phòng Khu 7 Phố Minh Đức, TT.Tiên Lãng, H.Tiên Lãng , Hải Phòng Hải Phòng

24 NDC360003 CN Hải Phòng Lô 20A, P.Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Tp.HP Hải Phòng

25 NDC400001 CN Dung Quất 01 An Dương Vương, P.Lê Hồng Phong, Tp.Quảng Ngãi Quảng Ngãi

26 NDC410001 CN Đà Nẵng 140 Nguyễn Thị Minh khai,  P.Hải Châu, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng Đà Nẵng

27 NDC420001 CN Thanh Hóa 33 Trần Phú,  P.Điện Biên, TP Thanh Hóa Thanh Hóa

28 NDC420002 CN Thanh Hóa Tiểu khu 6, TT.Tĩnh Gia, H.Tĩnh Gia, T.Thanh Hóa Thanh Hóa

29 NDC423001 CN Thanh Hóa Khu 4, QL10, TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa Thanh Hóa

30 NDC430001 CN Nghệ An 187 Nguyễn Văn Cừ,  Tp.Vinh, Nghệ An Nghệ An

31 NDC450001 CN Quảng Bình 01 Trần Hưng Đạo, Tp.Đồng Hới, Quảng Bình Quảng Bình

32 NDC470001 CN Huế 08 Hoàng Hoa Thám, Tp.Huế Huế

33 NDC500001 CN HCM 2A Nguyễn Thị Minh Khai P.Dakao Q.1, TP Hồ Chí Minh HCM

34 NDC503001 PGD Bình Thới 205-205A Bình Thới, P.10 Q.11, TP HCM HCM

35 NDC506001 PGD Sài Gòn 91 Pasteur,  P.Bến Nghé Q.1, TP HCM HCM

36 NDC506002 PGD Sài Gòn 2 Công xa Paris, Q1, HCM HCM

37 NDC506003 PGD Sài Gòn 447B Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1, HCM HCM

38 NDC50604 PGD Sài Gòn 230 Hai Bà Trưng,  P.Tân Định, Q1, HCM HCM

39 NDC506005 PGD Sài Gòn 2 Bà Huyện Thanh Quan, P.6 , Q.3, HCM HCM

40 NDC507001 PGD Nam Sài Gòn 480C Nguyễn Thị Thập,  P.Tân quý, Q.7, HCM HCM

41 NDC508001 PGD Phú Nhuận 168 Phan Xích Long P.2 Q.Phú Nhuận, HCM HCM

42 NDC510001 CN Tân Bình 475 Lê Văn Sỹ, P2, Q.Tân Bình, HCM HCM

43 NDC510002 CN Tân Bình 481-481B Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP HCM HCM

44 NDC510003 CN Tân Bình 6 Tân Sơn, P.12 , Q.Gò Vấp, HCM HCM

45 NDC520001 CN Chợ Lớn 52-56 Hải Thượng Lãn Ông,  P.10,  Q.5, HCM HCM

46 NDC521001 PGD An Đông 178-180 Lê Hồng Phong,  P.3 ,  Q.5  , HCM HCM

47 NDC521002 PGD An Đông 234 Ngô Tất Tố,  P.22,  Q.Binh Thanh, HCM HCM

48 NDC521003 PGD An Đông 2- 4 Ðường 9, khu dân cư HIMLAM, P. Tân Hưng, Q. 7, HCM HCM

49 NDC540001 CN Bình Dương 203 Đường 30/04 P.Phú Tho, TX.TDM Bình Dương Bình Dương

50 NDC550001 CN Đồng Nai 197A Võ Thị Sáu,  KP7 P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai

51 NDC570001 CN Vũng Tầu 473 Nguyễn An Ninh, P.9, Tp.Vũng Tàu Vũng Tầu

52 NDC610001 CN Khánh Hòa 69-71 Thống Nhất, Khánh Hòa Khánh Hòa

53 NDC800001 CN Hậu Giang 32 Nguyễn Công Trứ, P.1, Tp.Vi Thanh, Hậu Giang Hậu Giang

54 NDC810001 CN Long An 123 -125 - 127 Hùng Vương,  P.2 Tan An, Long An Long An

55 NDC870001 CN Kiên Giang 02 Mậu Than, P.Vinh Thanh Tp.Rạch Gía, Kiên Giang Kiên Giang

56 NDC880001 CN Sóc Trăng 113 Hùng Vương, P.6,  Sóc Trăng Sóc Trăng

57 NDC880002 CN Sóc Trăng 01 Trần Hưng Đạo, P.3 Tp.Sóc Trăng, tinh Sóc Trăng Sóc Trăng

58 NDC900001 CN Cần Thơ 02 Hòa Bình, P.An Hoi, Q.Ninh Kieu, Tp.Cần Thơ Cần Thơ

59 NDC910001 CN An Giang 132C Trân Hưng Đạo, P. My Bình, Tp.Long Xuyên, An Giang An Giang

60 NDC910002 CN An Giang 67-69 Nguyễn Hữu Cảnh,  P.Châu Phú A, TX.Châu Đốc, An Giang An Giang

61 NDC910003 CN An Giang Bưu cục Châu Phú, Vĩnhh Quoi, TT Cái Dầu, Châu Phú, An Giang An Giang

62 NDC930001 CN Cà Mau 175 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Cà Mau, Tinh Cà Mau Cà Mau

63 NDC510004 CN Tân Bình 06 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TPHCM HCM

64 NDC860001 CN Trà Vinh 70A Hùng Vương, Khóm 3, P4, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Trà Vinh

65 NDC240001 CN Hà Giang Tổ 13, P Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang Hà Giang

66 NDC830001 CN Tiền Giang 12C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Tiền Giang

67 NDC840001 CN Bến Tre 368 Đại lộ Đồng Khởi, P4 TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Bến Tre

68 NDC850001 CN Vĩnh Long Số 1 Trưng Nữ Vương, P 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long

69 NDC190001 CN Điện Biên Số 896 Đường 7/5, P Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên. Điện Biên

70 NDC900002 CN Cần Thơ 62 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ - CN Cần Thơ Cần Thơ

71 NDC820001 CN Đồng Tháp 214-220 Nguyễn Huệ, P.2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp - CN Đồng Tháp Đồng Tháp

72 NDC530001 CN Bình Phước 416 Quốc lộ 14, P.Tân Phú, TX Đồng Xoài, Bình Phước Bình Phước

73 NDC920001 CN Bạc Liêu 56 Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu Bạc Liêu

74 NDC620001 CN Ninh Thuận Số 44 đường 16/4, P.Tấn Tài, TP. PR-TC, Ninh Thuận Ninh Thuận

75 NDC250001 CN Cao Bằng Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng Cao Bằng

76 NDC260001 CN Bắc Kan Tổ 7B, Phường Đức Xuân, TX Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn

77 NDC262001 CN Bắc Kan Tổ Nhân Dân Hát Deng, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn

78 NDC630001 CN BìnhThuận T9-T10 Từ Văn Tư, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận Bình Thuận

79 NDC670001 CN Đắk Nông Đường 23/3. Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông Đắk Nông

80 NDC660001 CN Đắk Lăk 286 Phan Bội Châu, P.Thống Nhất, TP.BMT Tỉnh DakLak DakLak

81 NDC170001 CN Lào Cai Số 13 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Lào Cai

82 NDC180001 CN Yên Bái 1001 Đường Điện Biên, P.Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tình Yên Bái Yên Bái

83 NDC650001 CN Gia Lai 92 Hùng Vương, P.Hội Thương,Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai Gia Lai

84 NDC270001 CN Tuyên Quang Tòa nhà Viettel, 172 Đường Bình Thuận, Tổ 26 Phường Tân Quang, Tp. Tuyên Quang Tuyên Quang

85 NDC340002 CN Nam Định 117 Hoàng Hoa Thám, P.Ngô Quyền, Tp.Nam Định Nam Định

86 NDC340003 CN Nam Định 09 Chế Lan Viên, P.Thống Nhất, Tp.Nam Định Nam Định

87 NDC290001 CN Phú Thọ 1172 Đại lộ Hùng Vương, Phú Thọ Phú Thọ

88 NDC230002 CN Lạng Sơn Số 59 Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại TP.Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn

89 NDC320001 CN Thái Bình Số 7 phố Lê Lợi, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, T. Thái Bình Thái bình

90 NDC350001 CN Hà Nam Số 114 đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Hà Nam

91 NDC340004 CN Nam Định Cơ sở 2 Công an tỉnh Nam Định – Quốc lộ 10- P Lộc Vượng-TP Nam Định Nam Định

Địa chỉ

DANH SÁCH 124 MÁY ATM 

Stt Tên máy ATM Chi nhánh quản lý



92 NDC430002 CN Nghệ An 20B Cao Thắng, P.Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An Nghệ An

93 NDC390001 CN Vĩnh Phúc Số 2 Ngô quyền, Thành Phố vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh phúc Vĩnh Phúc

94 NDC200001 CN Hòa Bình Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Hòa Bình

95 NDC480001 CN Quảng Nam 196-198 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam Quảng Nam

96 NDC360004 CN Hải Phòng Cty JasanVN, KCNVSIP - đường 17 Thuy Nguyen, Hải Phòng Hải Phòng

97 NDC680001 CN Lâm Đồng 33 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Lâm Đồng

98 NDC280001 CN Thái Nguyên Số 10 - Đường CMT8 - P. Phan Đình Phùng - TP. Thái Nguyên Thái Nguyên

99 NDC370001 CN Hải Dương 62 Ngo Quyen, P.Pham Ngu Lao, TP Hải Dương, Hải Dương Hải Dương

100 NDC350002 CN Hà Nam Đại học Công nghiệp chi nhánh Hà Nam, xã Phù Vân, P Lê Hồng Phòng, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam Hà Nam

101 NDC210001 CN Lai Châu Tổ 12 Phường Tân Phong TP Lai Châu Tỉnh Lai Châu Lai Châu

102 NDC111003 PGD Cầu Giấy Đại học Công Nghiệp , Số 298 Cầu Giấy, HN Hà Nội

103 NDC440001 CN Hà Tĩnh 08 Trần Phú, P Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh

104 NDC460001 CN Quảng Trị 72 Quốc Lộ 9, P 1, Đông Hà, quảng Trị Quảng Trị

105 NDC522001 PGD Bình Tây Lô B1 khu căn hộ HIMLAM Chợ Lớn, 491 Hậu Giang, P 11, Q 6, HCM HCM

106 NDC190002 CN Điện Biên TT Mường Áng, H Mường Áng, Điện Biên Điện Biên

107 NDC522001 CN Kom Tum 72 Lê Hồng Phong, P Quyết Thắng , Kom Tum Kom Tum

108 NDC560001 CN Tây Ninh 378 đường 30 tháng 4, khu phố 1, Tây Ninh Tây Ninh

109 NDC005001 CN Sơn La 162 Trường Trinh, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La Sơn La

110 NDC380001 CN Hưng Yên Tòa nhà Viettel, số 537 - Nguyễn Văn Linh - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên Hưng Yên

111 NDC008001 CN Phú Yên 197 - 199 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên. Phú Yên

112 NDC360005 CN Hải Phòng 143-145 Đường số 10, khu công nghiệp VSOP Hải Phòng Hải Phòng

113 NDC140001 CN Xuân Mai 20 Tổ 2 Khu Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, TP Hà Nội. Hà Nội

114 NDC120003 CN Đông Đô 12 Chu Văn An, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội Hà Nội

115 NDC490001 CN Bình Định 134-136 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Bình Định

116 NDC291001 PGD Cẩm Khê Khu 9, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Phú Thọ

117 NDC241001 PGD Xín Mần Tổ 01 TT Cốc Pài, H.Xín Mần,T.Hà Giang Hà Giang

118 NDC252001 PGD Trùng Khánh Tổ 5, Khu 3, TT Trùng Khánh, H. Trùng Khánh, Cao Bằng Cao Bằng

119 NDC39A001 PGD Mường Lay Tổ 4-Phường Na Lay-Thị xã Mường Lay-Tỉnh Điện Biên Điện Biên

120 NDC172001 PGD Bảo Yên 394 Nguyễn Tất Thành- Phố Ràng-Bảo Yên- Lào Cai Lào Cai

121 NDC150001 CN Ba Vì 274-276 đường Quảng Oai, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội Hà Nội

122 NDC422001 PGD Ngọc Lặc 142-144 Phố Lê Lai, Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá Thanh Hóa

123 NDC89B001 PGD Lý Sơn Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Ngãi

124 NDC112001 PGD Sơn Tây Số 205-207 Phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Hà Nội




